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PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số…./KH-UBND ngày …/…/2023  

của UBND huyện Tuy Phước) 
 

STT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 

Tài liệu kiểm 

chứng 

1 Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

xây dựng huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật 

Hội đồng 

đánh giá 

TCPL 

huyện; 

Phòng Tư 

pháp; Tư 

pháp – Hộ 

tịch 

Cơ quan, 

công chức 

có liên 

quan 

- Năm 2023: 

Trong tháng 7 

và 8. 

- Các năm tiếp 

theo: Trong Quý 

I hàng năm 

Quyết định; Kế 

hoạch; văn bản 

chỉ đạo 

2 Triển khai, xây dựng các tiêu chí tiếp cận pháp luật 

2.1 Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Tiêu chí 9.6 - Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công, tại Phụ 

lục I ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) 

2.1.1 Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành pháp luật  

a Ban hành các văn bản QPPL đầy đủ, đúng quy định 

theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành 

pháp luật  

Phòng Tư 

pháp 

TT 

HĐND 

huyện; 

Văn 

phòng 

HĐND&

UBND 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Theo chương 

trình xây dựng 

văn bản QPPL 

của HĐND, 

UBND huyện 

hàng năm 

Văn bản QPPL 

của HĐND, 

UBND huyện 

b Ban hành các văn bản hành chính đúng quy định 

pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, 

lợi ích tổ chức, cá nhân. 

Các cơ 

quan 

chuyên 

môn thuộc 

UBND 

huyện; 

Công an 

huyện 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Văn bản, Quyết 

định hành chính 

của UBND 

huyện 

2.1.2 Công khai, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin 

a Xây dựng và ban hành Danh mục công khai, minh 

bạch cơ chế, chính sách theo quy định Luật Tiếp cận 

thông tin và Quyết định số 87/2021/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định 

 

UBND 

huyện 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Quyết 

định/Danh mục 

công khai 

b Thực hiện việc công khai (Đúng thời hạn, thời điểm; 

chính xác, đầy đủ; công khai đúng quy định) 

UBND 

huyện; các 

cơ quan 

chuyên 

môn thuộc 

UBND 

huyện 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Hồ sơ, tài liệu 

đăng tải, niêm 

yết,… 

c Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân (đúng thời hạn; chính xác, đầy đủ; 

đúng hình thức) 

UBND 

huyện; các 

cơ quan 

chuyên 

môn thuộc 

UBND 

huyện 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Khi có yêu cầu Văn bản; tài 

liệu, sổ ghi chép 

cung cấp thông 

tin 
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2.1.3 Ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

hàng năm đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên (gọi là Kế hoạch) 

a Xây dựng Kế hoạch thực hiện Phòng Tư 

pháp 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Quý I hàng năm 

và theo kế hoạch 

tỉnh 

Kế hoạch, các 

văn bản về 

PBGDPL 

b Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và đánh giá 

kết quả thực hiện 

Các phòng, 

ban, ngành, 

hội đoàn 

thể huyện; 

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Báo cáo kết quả 

thực hiện Kế 

hoạch (6 

tháng/năm) 

2.1.4 Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo 

a Xây dựng, ban hành Nội quy tiếp công dân (hoặc sửa 

đổi, bổ sung) 

Văn phòng 

HĐND&U

BND 

huyện; 

Thanh tra 

huyện 

Phòng Tư 

pháp; các 

cơ quan, 

đơn vị có 

liên quan 

 Quyết định ban 

hành Nội quy 

tiếp công dân 

b Bố trí địa điểm, phân công người tiếp công dân; niêm 

yết công khai lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND 

huyện tại trụ sở 

Văn phòng 

HĐND&U

BND 

huyện; 

Thanh tra 

huyện 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Quyết định 

thành lập, kiện 

toàn Ban Tiếp 

công dân huyện; 

Quyết định phân 

công nhiệm vụ; 

lịch tiếp công 

dân của Chủ tịch 

UBND huyện 

c Tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh đúng quy 

định 

Văn phòng 

HĐND&U

BND huyện 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Báo cáo tiếp 

công dân 

d Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định Thanh tra 

huyện 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Báo cáo giải 

quyết khiếu nại, 

tố cáo 

2.1.5 Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng quy 

định pháp luật  

Văn phòng 

HĐND&U

BND 

huyện; 

Phòng Nội 

vụ; cơ quan 

có giải 

quyết 

TTHC tại 

Bộ phận 

Một cửa 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Sổ theo dõi việc 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

hoặc số liệu 

được trích xuất 

từ hệ thống 

thông tin một 

cửa điện tử (đối 

với đơn vị đã 

vận hành hệ 

thống thông tin 

một cửa điện 

tử). 

2.2 Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

2.2.1 Tiêu chí 18.4 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ (theo tiêu chí xã nông thôn mới) 

2.2.1

.1 

Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật 

a Ban hành các văn bản QPPL đầy đủ, đúng quy định 

theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành 

pháp luật  

HĐND, 

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

Theo Luật, Nghị 

quyết UBTVQH 

giao 

Văn bản QPPL 

của HĐND, 

UBND cấp xã 
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quan (trong năm 

không có văn 

bản QPPL ban 

hành trái pháp 

luật) 

b Ban hành các văn bản hành chính đúng quy định 

pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, 

lợi ích tổ chức, cá nhân. 

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Văn bản, Quyết 

định hành chính 

của UBND cấp  

2.2.1

.2 

Tiếp cận thông tin; phổ biến, giáo dục pháp luật 

a Xây dựng và ban hành Danh mục công khai, minh 

bạch cơ chế, chính sách theo quy định Luật Tiếp cận 

thông tin, Quyết định số 87/2021/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định và quy định 

về dân chủ ở cơ sở 

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Quyết 

định/Danh mục 

công khai 

b Thực hiện việc công khai thông tin (Đúng thời hạn, 

thời điểm; chính xác, đầy đủ; công khai đúng quy 

định) 

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Hồ sơ, tài liệu 

đăng tải, niêm 

yết,… 

c Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân (đúng thời hạn; chính xác, đầy đủ; 

đúng hình thức) 

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Khi có yêu cầu Văn bản; tài 

liệu, sổ ghi chép 

cung cấp thông 

tin 

d Ban hành Kế hoạch PBGDPL đáp ứng yêu cầu về 

nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp 

trên 

UBND cấp 

xã  

(Tư pháp – 

Hộ tịch) 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Quý I hàng năm; 

kế hoạch cấp 

trên 

Quyết định, Kế 

hoạch 

đ Triển khai tổ chức tuyên truyền PBGDPL đảm bảo 

các nhiệm vụ theo Kế hoạch và phát sinh ngoài kế 

hoạch theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên 

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Báo cáo kết quả 

thực hiện Kế 

hoạch (6 

tháng/năm) 

e Xây dựng và triển khai nhân rộng các hình thức, mô 

hình thông tin, PBGDPL hiệu quả tại cơ sở  

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Báo cáo kết quả 

thực hiện trong 

báo cáo 

PBGDPL (6 

tháng/năm) hoặc 

riêng 

f Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng 

PBGDPL cho Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã 

UBND cấp 

xã  

(Tư pháp - 

Hộ tịch) 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên  Kế hoạch 

g Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để 

thực hiện nhiệm vụ PBGDPL 

UBND cấp 

xã  

(Tài chính - 

Kế toán) 

HĐND 

xã; các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên  Bảng dự toán; 

quyết toán 

2.2.1

.3 

Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý 

a Giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp 

luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp 

thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về hòa 

giải ở cơ sở 

Tổ hoà giải 

ở cơ sở 

(Thôn) 

 Khi có vụ việc Báo cáo/biên 

bản hoà giải 

b Bảo đảm kinh phí cho công tác hoà giải ở cơ sở (Vụ 

việc; hỗ trợ Tổ hoà giải; chi khác theo Quyết định số 

02/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND 

tỉnh Bình Định) 

UBND cấp 

xã  

(Tài chính - 

Kế toán) 

HĐND 

xã; các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên  Bảng dự toán; 

quyết toán 

c Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng UBND cấp Các cơ Thường xuyên Danh sách 
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quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý xã quan, đơn 

vị có liên 

quan 

người được giới 

thiệu 

2.2.1

.4 

Thực hiện dân chủ ở xã 

a Tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo đúng 

quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa 

phương 

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Kế hoạch, giấy 

mời, báo cáo, 

biên bản 

b Tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp các 

nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện 

dân chủ ở xã 

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Kế hoạch, giấy 

mời, báo cáo 

c Tổ chức để Nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung 

theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở 

xã 

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Kế hoạch, giấy 

mời, báo cáo 

d Tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến các nội dung 

theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở 

xã 

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Kế hoạch, biên 

bản, báo cáo 

đ Tổ chức để Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban 

Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng 

đồng thực hiện giám sát các nội dung theo đúng quy 

định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã 

UBND cấp 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thường xuyên Kế hoạch giám 

sát, báo cáo 

2.2.1

.5 

Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội 

a Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến 

nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định 

pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 

    

 - Xây dựng, ban hành Nội quy tiếp công dân UBND cấp 

xã 

Các 

ngành có 

liên quan 

Thường xuyên Quyết định/Nội 

quy 

 - Bố trí địa điểm, phân công người tiếp công dân; 

niêm yết công khai lịch tiếp công dân của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã tại trụ sở 

UBND cấp 

xã 

Các 

ngành có 

liên quan 

Thường xuyên Quyết định/lịch 

tiếp công dân 

của Chủ tịch 

UBND cấp xã 

 - Tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh đúng quy 

định 

UBND cấp 

xã 

Các 

ngành có 

liên quan 

Thường xuyên Báo cáo tiếp dân 

b Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo UBND cấp 

xã 

Các 

ngành có 

liên quan 

Thường xuyên Báo cáo giải 

quyết khiếu nại, 

tố cáo (6 

tháng/năm) 

c Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng 

quy định pháp luật 

UBND cấp 

xã  

Các 

ngành có 

liên quan 

Thường xuyên Báo cáo kết quả 

giải quyết 

TTHC (Quý,6 

tháng, năm) 

d Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành 

công vụ (Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ 

luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự) 

UBND cấp 

xã  

Các 

ngành có 

liên quan 

Thường xuyên  

đ Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự” 

UBND cấp 

xã  

Các 

ngành có 

liên quan 

Thường xuyên Quyết định công 

nhận của UBND 

huyện 

2.2.2  Tiêu chí 16 – Tiếp cận pháp luật, tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ (theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu) 

2.2.2

.1 

Xây dựng được mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận  

a Mô hình về PBGDPL (đảm bảo yêu cầu theo điểm UBND cấp Các Hoàn thành Quyết định nhân 
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1.1 khoản 1 Mục II hướng dẫn số 842/STP-

PBGDPL&TDTHPL của Sở Tư pháp) 

xã  ngành có 

liên quan 

trước tháng 

10/2023 

rộng; báo cáo; 

các tài liệu liên 

quan đến mô 

hình 

b Mô hình về PBGDPL (đảm bảo yêu cầu theo điểm 

1.2 khoản 1 Mục II hướng dẫn số 842/STP-

PBGDPL&TDTHPL của Sở Tư pháp) 

UBND cấp 

xã  

Các 

ngành có 

liên quan 

Hoàn thành 

trước tháng 

10/2023 

Quyết định nhân 

rộng; báo cáo; 

các tài liệu liên 

quan đến mô 

hình 

2.2.2

.2 

Giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, vi 

phạm trong nhân dân thuộc phạm vi hòa giải, tăng 

tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở (thôn) trên toàn địa bàn 

xã đạt ≥90% 

UBND cấp 

xã/Tổ hoà 

giải cơ sở 

(thôn) 

Các 

ngành có 

liên quan 

Thường xuyên Báo cáo kết quả 

hoà giải hàng 

năm 

2.2.2

.3 

Hướng dẫn kịp thời người dân thuộc đối tượng trợ 

giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có 

yêu cầu (tỷ lệ đạt ≥90%) 

UBND cấp 

xã  

Các 

ngành có 

liên quan 

Thường xuyên Văn bản của 

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý 

tỉnh/Danh sách 

người được giới 

thiệu 

3 Tổ chức rà soát, đánh giá và đề nghị công nhận huyện, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

3.1 Cấp huyện 

a Tự đánh giá chấm điểm theo từng tiêu chí tiếp cận 

pháp luật cấp huyện (ban hành theo Quyết định số 

1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp) 

Các cơ 

quan có 

liên quan 

đến nhiệm 

vụ được 

giao tại 

điểm 2.1 

Phụ lục này 

Các 

ngành có 

liên quan 

Thường xuyên. 

Hoàn thành 

trong tháng 11 

của năm đánh 

giá 

Báo cáo hoặc 

văn bản đánh 

giá, góp ý các 

tiêu chí; tài liệu 

minh chứng 

kèm theo tại 

điểm 2.1 Phụ 

lục này 

b Xây dựng báo cáo đánh giá và văn bản đề nghị 

UBND tỉnh công nhận huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật  

UBND 

huyện 

(Phòng Tư 

pháp) 

Các 

ngành có 

liên quan 

Tháng 12 hàng 

năm 

Báo cáo đánh 

giá; văn bản đề 

nghị công nhận 

huyện đạt chuẩn 

tiếp cận pháp 

luật 

3.2 Cấp xã 

a Tự đánh giá chấm điểm theo từng tiêu chí tiếp cận 

pháp luật cấp huyện (ban hành theo Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 

Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp) 

Các ngành 

có liên 

quan đến 

nhiệm vụ 

được giao 

tại điểm 2.2 

Phụ lục này 

Các 

ngành có 

liên quan 

Tháng 12 hàng 

năm 

Báo cáo hoặc 

văn bản đánh 

giá, góp ý các 

tiêu chí; tài liệu 

minh chứng 

kèm theo tại 

điểm 2.1 Phụ 

lục này 

b Xây dựng báo cáo đánh giá và văn bản đề nghị công 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

UBND cấp 

xã (Tư 

pháp-Hộ 

tịch) 

Các 

ngành có 

liên quan 

Trước ngày 

10/01 hàng năm 

của năm liền kề 

năm đánh giá 

Báo cáo đánh 

giá; văn bản đề 

nghị công nhận 

xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật 

4 Đánh giá, thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Hội đồng 

ĐGTCPL 

huyện 

(Phòng Tư 

pháp) 

Các 

ngành có 

liên quan 

Trong tháng 01 

hàng năm của 

năm liền kề năm 

đánh giá 

Báo cáo; bảng 

điểm tổng hợp; 

biên bản 

5 Ban hành Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật 

UBND 

huyện (Hội 

đồng 

ĐGTCPL 

huyện; 

 Hoàn thành 

trước ngày 

10/02 hàng năm 

của năm liền kề 

năm đánh giá 

Quyết định công 

nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận 

pháp luật hàng 

năm 



6 
 

Phòng Tư 

pháp) 

6 Xây dựng báo cáo đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật hàng năm 

UBND 

huyện 

(Phòng Tư 

pháp) 

Các 

ngành có 

liên quan 

Hoàn thành 

trước ngày 

10/02 hàng năm 

của năm liền kề 

năm đánh giá 

Báo cáo công tác 

xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật 

hàng năm 

7 Công bố kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên Trang thông tin điện tử 

của huyện 

Văn phòng 

HĐND&U

BND huyện 

Các 

ngành có 

liên quan 

Hoàn thành 

trước ngày 

10/02 hàng năm 

của năm liền kề 

năm đánh giá 
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